
STT Đơn vị Tên dự án Lĩnh vực Tác giả 1 Trường Tác giả 2 Trường Giải

1 TP. Hồ Chí Minh Phụ nữ ứng phó biến đổi khí hậu Địa lí Đàm Đức Tài
THPT Trần 

Khai Nguyên
Nguyễn Phú Duy

THPT Trần 

Khai Nguyên
Nhất

2 TP. Hồ Chí Minh Chủ quyền dân tộc Ngữ văn Lư Gia  Hân
THCS Lý Thánh 

Tông
Lê Đạt  Nhân

THCS Lý Thánh 

Tông
Nhì

3 TP. Hồ Chí Minh Ma túy Tem giấy đang hủy hoại giới trẻ VN Sinh học Vũ Trí Huy
THCS Nguyễn 

Văn Phú
Từ Tuấn Khang

THCS Nguyễn 

Văn Phú
Nhì

4 TP. Hồ Chí Minh Câu chuyện về giới tính thứ ba - Phép giải của tuổi học trò
Khoa học xã 

hội

Nguyễn Tường 

Vi

THCS Huỳnh 

Văn Nghệ
Trần Kim Ngân

THCS Huỳnh 

Văn Nghệ
Nhì

5 TP. Hồ Chí Minh Nạn ùn tắc giao thông
Khoa học xã 

hội

Nguyễn Chí 

Thiện

THCS Nguyễn 

Trãi
Lê Đình Nguyên

THCS Nguyễn 

Trãi
Nhì

6 TP. Hồ Chí Minh Trẻ tự kỉ - sự khác biệt và tương lai Sinh học
Lê Vũ Diễm 

Trang
THCS Tân Sơn

Hồ Đăng Phúc 

Bảo
THCS Tân Sơn Nhì

7 TP. Hồ Chí Minh Sử dụng năng lượng mặt trời cho robot vớt rác Vật lí Trần Đắc Luân
THCS Phan Tây 

Hồ
Phạm Hồng Phúc

THCS Phan Tây 

Hồ
Nhì

8 TP. Hồ Chí Minh Nuôi giun quế xử lí rác thải hữu cơ  góp phần bảo vệ môi trường Sinh học
Phạm Thị Ngọc 

Huyền

THCS Lê Văn 

Hưu
Nhì

9 TP. Hồ Chí Minh
Tuyên truyền giảm thiểu tỉ lệ mất cân bằng giới tính tại trường THCS 

Nguyễn Văn Quỳ
Ngữ văn

Nguyễn Thị Kim 

Xuyến

THCS Nguyễn 

Văn Quỳ
Vũ Đình Viễn

THCS Nguyễn 

Văn Quỳ
Nhì

10 TP. Hồ Chí Minh Cứu khát cho những nơi bị hạn hoặc nguồn nước bị ô nhiễm Vật lí
Lê Phan Kim 

Ánh

THCS Ngô Sĩ 

Liên

Phạm Ngọc 

Măng Thi

THCS Ngô Sĩ 

Liên
Nhì

11 TP. Hồ Chí Minh
Nâng cao dinh dưỡng hữu cơ cho giá thể đất trồng có sẵn trên thị 

trường bằng bã đậu nành và chế phẩm vi sinh
Sinh học

Lê Uyên 

Phương Ngân

THCS Nguyễn 

Gia Thiều
Lê Duy

THCS Nguyễn 

Gia Thiều
Nhì

12 TP. Hồ Chí Minh Dải phân cách cơ động hạn chế ùn tắc giao thông Vật lí
Nguyễn Lê Như 

Quỳnh

THPT Chuyên 

Lê Hồng Phong

Nguyễn Đăng 

Sôn

THPT Chuyên 

Lê Hồng Phong
Nhì

13 TP. Hồ Chí Minh Thiết kế mô hình thủy canh đơn giản bằng vật liệu tái chế Công nghệ
Nguyễn Thị 

Ngọc Dung

THPT Trần 

Khai Nguyên

Nguyễn Ngọc 

Như  Uyên 

THPT Trần 

Khai Nguyên
Nhì

14 TP. Hồ Chí Minh Tình trạng nạo phá thai ở tuổi vị thành niên Sinh học
Nguyễn Quốc 

Minh

THPT Trần 

Khai Nguyên

Nguyễn Phạm 

Diệp Anh

THPT Trần 

Khai Nguyên
Nhì

15 TP. Hồ Chí Minh
Làm sao để hoạt động hướng nghiệp tại trường THPT Thủ Đức hiệu 

quả và thiết thực hơn?

Hoạt động 

giáo dục
Bùi Thanh Ngọc THPT Thủ Đức

Nguyễn Thị 

Thanh
THPT Thủ Đức Nhì

16 TP. Hồ Chí Minh
Thiết kế vườn thực vật trên vật liệu tái chế để sử dụng trong học tập 

sinh học 6
Sinh học

Trần Việt Mai 

Phương

THCS Trần Văn 

Ơn

Nguyễn Lê 

Khanh

THCS Trần Văn 

Ơn
Ba

17 TP. Hồ Chí Minh Bảo vệ môi trường bằng giải pháp phân loại và xử lý rác sinh hoạt. Sinh học Võ Thanh Bình
THCS Lý Thánh 

Tông

 Ngô Đoàn Linh 

Nhi

THCS Lý Thánh 

Tông
Ba

18 TP. Hồ Chí Minh
Những dấu son chói lọi trong cuộc đời và sự nghiệp của đại tướng Võ 

Nguyên Giáp
Ngữ văn Nguyễn Phú Quý THCS Lạc Hồng

Huỳnh Kim 

Tuyền
THCS Lạc Hồng Ba

19 TP. Hồ Chí Minh Sinh sản vị thành niên Sinh học
Trịnh Thị Thanh 

Thanh
THCS Đa Phước Ba

20 TP. Hồ Chí Minh Học sinh và môi trường không khói thuốc lá Ngữ văn
Trịnh Vũ Anh 

Thư
THCS Tân Kiên

Đặng Trần Ý 

Tiên
THCS Tân Kiên Ba
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21 TP. Hồ Chí Minh Làm thế nào để sử dụng mạng xã hội hiệu quả? Kỹ năng sống
Nguyễn Thị 

Cẩm Tiên
THCS An Lạc

Nguyễn Trương 

Thị Anh Thư
THCS An Lạc Ba

22 TP. Hồ Chí Minh Thiết kế sào phơi đồ thông minh Vật lí Hồ Đăng Cao
THCS Trần 

Quốc Toản

Đinh Đức 

Nguyên Vũ

THCS Trần 

Quốc Toản
Ba

23 TP. Hồ Chí Minh Bảo vệ môi trường Ngữ văn
Nguyễn Thảo 

Ngọc Đoan

THCS Nguyễn 

Văn Bé

Nguyễn Phương 

Ngọc Huyền

THCS Nguyễn 

Văn Bé
Ba

24 TP. Hồ Chí Minh Khẳng định, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam Ngữ văn
Đặng Thị Yến 

Như
THCS An Nhơn

Phạm Thị Mai 

Lan
THCS An Nhơn Ba

25 TP. Hồ Chí Minh Ma Túy- Một vấn đề nhức nhối của xã hội hiện nay Sinh học
Nguyễn Lê Ái 

Vân

THCS Nguyễn 

Trãi

Nguyễn Trang 

Nhã

THCS Nguyễn 

Trãi
Ba

26 TP. Hồ Chí Minh Tình yêu lứa tuổi học trò ngày nay Sinh học Bùi Hải Gia Huy
THCS Nguyễn 

Trãi

Nguyễn Hoàng 

Phong

THCS Nguyễn 

Trãi
Ba

27 TP. Hồ Chí Minh Giải pháp tiết kiệm điện Toán
Đoàn Đặng 

Thiên Phúc

THCS Trường 

Sơn
Trần Thảo Vy

THCS Trường 

Sơn
Ba

28 TP. Hồ Chí Minh Hãy bảo tồn âm nhạc dân tộc Việt Nam Âm nhạc Trần Minh Hạnh
THCS Nguyễn 

Văn Trỗi

Lê Thanh Bảo 

Trân

THCS Nguyễn 

Văn Trỗi
Ba

29 TP. Hồ Chí Minh Xử lý nước hồ cá tạo chất hữu cơ để trồng cây trang trí Sinh học Võ Trung Nghĩa
THCS Nguyễn 

Gia Thiều

Huỳnh Quốc 

Nam

THCS Nguyễn 

Gia Thiều
Ba

30 TP. Hồ Chí Minh Rác xinh đẹp nếu ta biết tận dụng Sinh học
Trần Lưu Thanh 

Phương

THPT Trần 

Khai Nguyên

Trần Vũ Bảo 

Hân

THPT Trần 

Khai Nguyên
Ba

31 TP. Hồ Chí Minh Ô nhiễm không khí ở TP.HCM, giải pháp nào để trong lành trở lại? Sinh học
Quan Thanh 

Hưng

THPT Trần 

Khai Nguyên

Huỳnh Kim Ni 

Ni

THPT Trần 

Khai Nguyên
Ba

32 TP. Hồ Chí Minh
Tìm hiểu tác động của hiện tượng bùng nổ dân số cơ học huyện Bình 

Chánh
Địa lí Mai Lan Phương

THPT Trần 

Khai Nguyên
Ba

33 TP. Hồ Chí Minh Nhựa PS - Quả bom nổ chậm Hóa học
Trần Đoàn Minh 

Tâm

THPT Trần 

Khai Nguyên
Trần Anh Khoa

THPT Trần 

Khai Nguyên
Ba

34 TP. Hồ Chí Minh Người vô gia cư - Họ là ai ? Địa lí
Phan Ngọc Bảo 

Trâm

THPT Trần 

Khai Nguyên
Nguyễn Gia Hân

THPT Trần 

Khai Nguyên
Ba

35 TP. Hồ Chí Minh
Màu thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên - nguồn thay thế gần gũi 

và thân thiện với sức khỏe con người
Sinh học Nguyễn Hải Nhi

THPT Nguyễn 

Hữu Huân

Nguyễn Phượng 

Duyên

THPT Nguyễn 

Hữu Huân
Ba

36 TP. Hồ Chí Minh Chiến lược tiết kiệm điện trong gia đình Vật lí
Ngo viet nhat 

tam

THCS -THPT 

Đức Trí
Ba

37 TP. Hồ Chí Minh Điện và đời sống con người Sinh học Trần Hoàng Yến
THCS Bạch 

Đằng

Bùi Ngọc Hoàng 

Châu

THCS Bạch 

Đằng

Khuyến 

khích

38 TP. Hồ Chí Minh
Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo
Mỹ thuật Nguyễn Minh Ái

THCS Khánh 

Hội A

Mai Ngọc Mỹ 

Quỳnh

THCS Khánh 

Hội A

Khuyến 

khích

39 TP. Hồ Chí Minh “ Giải bài toán bằng cách lập phương trình.” Toán
Nguyễn Khắc 

Trường Vũ

THCS Phan 

Đăng Lưu

Nguyễn Ngọc 

Hoàng An

THCS Phan 

Đăng Lưu

Khuyến 

khích

40 TP. Hồ Chí Minh Ô nhiễm môi trường nước ở Quận 8 Hóa học
Nguyễn Lam 

Hồng Thắm

THCS Sương 

Nguyệt Anh

Khuyến 

khích

41 TP. Hồ Chí Minh
Bóng cười, ma túy tem giấy, mì cay 7 cấp độ, … những trào lưu chết 

người của giới trẻ hiện nay
Hóa học Hứa Minh Thư

THCS Hậu 

Giang
Võ Anh Kiệt

THCS Hậu 

Giang

Khuyến 

khích

42 TP. Hồ Chí Minh Cảm thụ giá trị của truyền thuyết và cổ tích Việt Nam ở thời hiện đại Ngữ văn
Đoàn Gia Bảo 

Ngọc

THCS Lê Anh 

Xuân

Khuyến 

khích

43 TP. Hồ Chí Minh
Ứng Dụng lập trình Pascal viết phần mềm tính Chu Vi và Diện Tích 

Đa Giác
Tin học Hoàng Đại Ngọc

THCS Lê Anh 

Xuân
Tăng Thục Nhi

THCS Lê Anh 

Xuân

Khuyến 

khích



44 TP. Hồ Chí Minh Dự án 3Green Địa lí Ngô Ngọc Anh THCS Hoa Lư Ngô Khánh Linh THCS Hoa Lư
Khuyến 

khích

45 TP. Hồ Chí Minh Sử dụng cây xanh để làm sạch không khí Toán
Nguyễn Trần 

Minh Thư

THCS Phan Tây 

Hồ
Mai Tuyết Ngân

THCS Phan Tây 

Hồ

Khuyến 

khích

46 TP. Hồ Chí Minh Bảo vệ môi trường không bị ô nhiễm Hóa học
Tạ Phương 

Trang

THCS Huỳnh 

Văn Nghệ

Phan Ngọc 

Phương Uyên

THCS Huỳnh 

Văn Nghệ

Khuyến 

khích

47 TP. Hồ Chí Minh 10X Sài Gòn - Những mảnh tối trong lối sống Ngữ văn
Mai Phan 

Quỳnh Thư

THCS Huỳnh 

Văn Nghệ

Nguyễn Thu 

Ngân

THCS Huỳnh 

Văn Nghệ

Khuyến 

khích

48 TP. Hồ Chí Minh "Pokemon Go" Trò chơi gặm nhấm thế giới loài người Ngữ văn
Phạm Việt 

Phương

THCS Huỳnh 

Văn Nghệ

Dư Trần Khánh 

Vy

THCS Huỳnh 

Văn Nghệ

Khuyến 

khích

49 TP. Hồ Chí Minh Các bạn trẻ! Hãy buông điện thoại xuống Ngữ văn Lê Thu Giang
THCS Huỳnh 

Văn Nghệ

Khuyến 

khích

50 TP. Hồ Chí Minh Bếp than tổ ong - Sát thủ vô hình Hóa học Lê Phương Hân
THCS Nguyễn 

Du

Nguyễn Hoàng 

Yến

THCS Nguyễn 

Du

Khuyến 

khích

51 TP. Hồ Chí Minh
Sử dụng điện an toàn, hiệu quả và tiết kiệm - sử dụng năng lượng tái 

tạo. tại sao không?
Công nghệ

Trần Hà Bình 

Minh

THCS Nguyễn 

Du

Nguyễn Minh 

Thư

THCS Nguyễn 

Du

Khuyến 

khích

52 TP. Hồ Chí Minh Căn bệnh vô hình đáng sợ Sinh học
Nguyễn Lưu 

Hoàng Bảo Hân

THCS Nguyễn 

Trãi

Lê Huỳnh Bích 

Thuận

THCS Nguyễn 

Trãi

Khuyến 

khích

53 TP. Hồ Chí Minh
Làm gì để hạn chế rác thải, bảo vệ môi trường học đường ở trường 

THCS Nguyễn Văn Nghi

Tự nhiên và 

xã hội

Phạm Hoàng 

Kim Anh 

THCS Nguyễn 

Văn Nghi

Trần Ngọc Trâm 

Anh

THCS Nguyễn 

Văn Nghi

Khuyến 

khích

54 TP. Hồ Chí Minh Đảm bảo an ninh an toàn trường học Sinh học Trần Ngọc Sang
THCS Thông 

Tây Hội

Phạm Thị Thanh 

Hiền

THCS Thông 

Tây Hội

Khuyến 

khích

55 TP. Hồ Chí Minh Cùng sáng tạo, bảo vệ môi trường Mỹ thuật Huỳnh Yến Thy
THCS Nguyễn 

Văn Quỳ
Thái Quỳnh Như

THCS Nguyễn 

Văn Quỳ

Khuyến 

khích

56 TP. Hồ Chí Minh Cây nhân tạo phát điện nhờ năng lượng dao động Sinh học
Thái Hoàng 

Ngọc Vỹ

THPT Chuyên 

Lê Hồng Phong

Phạm Tấn Anh 

Khoa

THPT Chuyên 

Lê Hồng Phong

Khuyến 

khích

57 TP. Hồ Chí Minh Phương tiện công cộng - người bạn bị bỏ quên Sinh học Lê Thanh Nhã
THPT Trần 

Khai Nguyên
Đỗ Vương Phúc

THPT Trần 

Khai Nguyên

Khuyến 

khích

58 TP. Hồ Chí Minh Ứng phó với tình trạng xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long Địa lí
Nguyễn Ngọc 

Mỹ

THPT Trần 

Khai Nguyên

Khuyến 

khích

59 TP. Hồ Chí Minh Bóng cười, cười đi rồi khóc! Hóa học
Huỳnh Minh 

Hào

THPT Trần 

Khai Nguyên

Khuyến 

khích

60 TP. Hồ Chí Minh
Cách sử dụng xăng tiết kiệm và hiệu quả đối với các phương tiện giao 

thông
Hóa học Liêu Bảo Chấn

THPT Trần 

Khai Nguyên

Trần Tịnh 

Chánh Định

THPT Trần 

Khai Nguyên

Khuyến 

khích



61 TP. Hồ Chí Minh Biến đổi khí hậu tại Thành phố Hồ Chí Minh và giải pháp ứng phó Địa lí Lê Quỳnh Như
THPT Trần 

Khai Nguyên

Khuyến 

khích

62 TP. Hồ Chí Minh Những mối nguy hại từ việc xả rác bừa bãi Sinh học Phạm Tùng Sơn
THPT Tây 

Thạnh

Khuyến 

khích

63 TP. Hồ Chí Minh Ô nhiễm nguồn nước Sinh học Nguyễn Đỗ Bảo
THCS Nguyễn 

Trãi

Nguyễn Phương 

Hoàng Quân

THCS Nguyễn 

Trãi

Khuyến 

khích

64 TP. Hồ Chí Minh Ảnh hưởng của rác thải đối với môi trường Hóa học
Trần Nguyễn 

Tấn Sang

THPT Nguyễn 

Huệ

Khuyến 

khích

65 TP. Hồ Chí Minh Sử dụng phương pháp thủy canh để trồng rau tại nhà Công nghệ
Nguyễn Võ 

Thiên Trang

THPT Lê Quý 

Đôn

Nguyễn Đức 

Hùng

THPT Lê Quý 

Đôn

Khuyến 

khích

Trong danh sách có 118 học sinh đạt giải. Tương ứng với 65 dự án đạt giải

Trong đó có: 2 học sinh đạt giải Nhất; Trong đó có: 1 giải Nhất;

                       27 học sinh đạt giải Nhì;                        14 giải Nhì;

                     39 học sinh đạt giải Ba;                      21 giải Ba;

                     50 học sinh đạt giải Khuyến khích.                      29 giải Khuyến khích.


